PGD Thị Xã Cai Lậy

Trường THCS NHị Qúy

Đề 1

   ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS NĂM HỌC: 2022 - 2023
MÔN: ĐỊA LÝ
(Thời gian 150 phút, không kể thời gian giao đề)
Đề thi có: 01 trang
Câu 1 (4,0 điểm):

a. - Nêu các bộ phận hợp thành vùng biển nước ta?
    - Phần biển Việt Nam tiếp giáp vùng biển của những quốc gia nào?
    - Tại sao việc phát huy lợi thế của một quốc gia có biển phải biết kết hợp giữa phát triển kinh tế với đảm bảo an ninh quốc phòng?

b. Nêu ảnh hưởng của khí hậu đến sông ngòi nước ta?
Câu 2 (2,0 điểm): 
Dựa vào Atlat địa lý tự nhiên Việt Nam và kiến thức đã học: 

a. Hãy nêu đặc điểm địa hình khu vực đồi núi của Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ. 
b. Giải thích vì sao tính chất nhiệt đới của Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ  bị giảm sút mạnh mẽ?

Câu 3 (5,0 điểm):

a. Nêu đặc điểm phân bố ngành dịch vụ nước ta. 
b. Kể tên các tuyến đường giao thông quan trọng nhất từ Bắc vào Nam của nước ta? Phân tích vai trò của tuyến đường ô tô quan trọng nhất? 

Câu 4 (4,0 điểm):

a. Thế nào là ngành công nghiệp trọng điểm ? 
b. Ý nghĩa của vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ? 
c. Nêu điều kiện tự nhiên và thế mạnh kinh tế của tiểu vùng Đông Bắc và Tây Bắc?
Câu 5 (5,0 điểm): Cho bảng số liệu sau: 

Giá trị sản xuất của một số ngành công nghiệp trọng điểm

(Đơn vị: nghìn tỉ đồng)

	NĂM

NGÀNH
	2004
	2006
	2009
	2011
	2013

	Công nghiệp khai thác nhiên liệu
	93,4
	111,9
	181,2
	246,8
	366,7

	Công nghiệp dệt may
	107,4
	155,3
	259,1
	426,9
	555,4

	Công nghiệp chế biến

lương thực - thực phẩm
	134,6
	264,1
	428,5
	640,6
	1 012,4


(Nguồn: Website Tổng cục thống kê Việt Nam-www.gso.gov.vn)

a. Vẽ biểu đồ thể hiện tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất các ngành công nghiệp trên giai đoạn 2004 - 2013.

b. Nêu nhận xét và giải thích. 

2. Chứng minh ngành công nghiệp năng lượng là ngành công nghiệp trọng điểm.
…Hết…
HƯỚNG DẪN CHẤM THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS 
NĂM HỌC: 2022 - 2023
MÔN: ĐỊA LÝ

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

(4,0 đ)
	a. *Các bộ phận hợp thành vùng biển nước ta gồm: Nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải,vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa.

	0,5

	
	  * Biển Việt Nam giáp với biển của các nước và vùng lãnh thổ: Trung Quốc, Đài Loan, Philippin, Brunây, Malaixia, Singapo, Thái Lan, Inđônêxia, Campuchia.
	0,5

	
	  * Việc phát huy lợi thế của một quốc gia có biển phải biết kết hợp giữa phát triển kinh tế biển với đảm bảo an ninh quốc phòng vì: 
	2,0

	
	- Biển giàu tài nguyên: Sinh vật biển, khoáng sản biển, du lịch biển, giao thông vận tải biển.
	0,25

	
	- Phát triển kinh tế biển là để khai thác lợi thế về nguồn tài nguyên này. 
	0,25

	
	- Là cơ sở để hình thành và phát triển các ngành kinh tế biển: Đánh bắt , nuôi trồng và chế biến hải sản, khai thác và chế biến khoáng sản biển; Du lịch biển - đảo; Giao thông vận tải biển.
	0,5

	
	- Khai thác tài nguyên biển còn góp phần: Giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân; mang lại nguồn thu ngoại tệ lớn cho đất nước; mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế- xã hội với các nước trong khu vực và trên thế giới.
	0,5

	
	- Biển có ý nghĩa đặc biệt về an ninh quốc phòng, góp phần khẳng định chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước.
	0,25

	
	- Hiện nay, tranh chấp về chủ quyền vùng biển thường xuyên xảy ra.
	0,25

	
	b. Ảnh hưởng của khí hậu đến sông ngòi nước ta:
	1,0

	
	- Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa , lượng mưa nhiều đã xâm thực, cắt xẻ địa hình nên nước ta có mạng lưới sông ngòi dày đặc, phân bố rộng khắp cả nước. 
	0,25

	
	- Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có chế độ nước theo mùa . Chế độ nước sông phụ thuộc vào chế độ mưa nên sông ngòi nước ta có 2 mùa nước: Mùa lũ tương ứng với mùa mưa, mùa cạn tương ứng với mùa khô.
	0,25

	
	- Lượng mưa nhiều cung cấp nước cho sông ngòi nên sông ngòi nước ta nhiều nước.
	0,25

	
	- Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có lượng mưa lớn tập trung theo mùa. Vì thế vào mùa mưa lượng đất bị xói mòn, rửa trôi lớn, dồn nhanh xuống dòng sông. Do đó sông ngòi nước ta có nhiều phù sa.
	0,25

	Câu 2

(2,0 đ)
	* Đặc điểm địa hình khu vực đồi núi miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ. 

   - Địa hình đồi núi thấp. Có các dãy núi cánh cung (Sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn, Đông Triều) và các dãy núi hướng TB- ĐN (Con Voi, Tam Đảo)

   - Cao nhất miền là khu vực nền cổ thượng nguồn sông Chảy, ở đây có các ngọn núi cao trên 2000m (Kiều Liêu Ti cao 2.402m, Tây Côn Lĩnh cao: 2.419m) và các sơn nguyên  (Đồng Văn, Hà Giang)                       
   - Xen giữa núi là các đồng bằng nhỏ (Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang…)
  - Có địa hình caxtơ đá vôi độc đáo.

* Tính chất nhiệt đới của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ bị giảm sút mạnh mẽ vì:

   - Miền chịu ảnh hưởng trực tiếp của nhiều đợt gió mùa Đông Bắc lạnh từ phía Bắc và trung tâm Châu Á tràn xuống.

   - Nằm ở vị trí tiếp giáp với vùng ngoại chí tuyến là á nhiệt đới Hoa Nam.

   - Miền có dạng địa hình đồi núi thấp, không che chắn.

   - Miền có các dãy núi mở rộng về phía Bắc tạo điều kiện cho các luồng gió mùa Đông Bắc lạnh dễ dàng lấn sâu vào đất liền.
	0,25
0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

	Câu 3

(5,0 đ)
	a. Đặc điểm phân bố ngành dịch vụ nước ta).
	2,0

	
	- Sự phân bố của các hoạt động dịch vụ phụ thuộc chặt chẽ vào sự phân bố của các đối tượng đòi hỏi dịch vụ, trước hết là sự phân bố dân cư.
	0,5

	
	- Vì vậy, ở các thành phố lớn, thị xã, các vùng đồng bằng là nơi tập trung dân cư đông và nhiều ngành sản xuất cũng là nơi tập trung nhiều hoạt động dịch vụ.
	0,25

	
	-Ngược lại, ở ở các vùng núi dân cư thưa thớt, kinh tế còn nặng tính tự túc tự cấp  thì các hoạt động dịch vụ còn nghèo nàn.
	0,25

	
	- Hà Nội và thành phố Hồ Chí minh là hai trung tâm dịch vụ lớn nhất và đa dạng nhất nước ta. 
	0,25

	
	-  Ở hai thành phố này tập trung nhiều các trường đại học lớn, các viện nghiên cưú, các bệnh viện chuyên khoa hàng đầu.
	0,25

	
	- Đây cũng là hai trung tâm thương mại, tài chính, ngân hàng lớn nhất nước ta.
	0,25

	
	- Các dịch vụ như quảng cáo,bảo hiểm, tư vấn, ăn uống… đều phát triển mạnh
	0,25

	
	b. Kể tên các tuyến đường giao thông quan trọng nhất từ Bắc vào Nam:
	1,0

	
	- Đường sắt Thống Nhất( Hà Nội - TP Hồ Chí Minh)
	0,25

	
	- Đường ô tô: Quốc lộ 1A .
	0,25

	
	- Đường hàng không: Nội Bài (Hà Nội ) - Tân Sơn Nhất( TP HCM)
	0,25

	
	- Đường biển Hải Phòng - TP Hồ Chí Minh( Cảng Sài gòn)
	0,25

	
	* Tuyến đường ô tô quan trọng nhất là đường  quốc lộ 1A vì:
	2,0

	
	-Kéo dài từ cửa khẩu Hữu Nghị( Lạng Sơn) đến Năm Căn( Cà Mau)
	0,5

	
	- Đây là tuyên đường bộ dài nhất nước ta, là tuyến giao thông huyết mạch, xương sống của hệ thống đường bộ nước ta.  
	0,5

	
	 - Đi qua 6/7 vùng kinh tế ( trừ Tây Nguyên), tạo mối liên hệ kinh tế, văn hóa, xã hội giữa hầu hết các vùng kinh tế trong nước với nhau và giữa nước ta với nước ngoài .
	0,25

	
	- Đi qua nhiều thành phố lớn, các trung tâm kinh tế quan trọng, các trung tâm công nghiệp lớn, các đầu mối giao thông lớn, các vùng đông dân cư ở nước ta ( Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, … ).
	0,5

	
	- Vận chuyên được khối lượng hàng hóa và hành khách lớn nhất so với các đường ô tô khác.
	0,25

	Câu 4

(4,0 đ)
	a. * Ngành công nghiệp trọng điểm : Là ngành chiếm tỉ trọng lớn trong cơ cấu sản xuất công nghiếp, có thế mạnh lâu dài, mang lại hiệu quả kinh tế cao và tác động manh đến các ngành kinh tế khác.
	1,0

	
	*Ý nghĩa của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ: Thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của cả hai vùng Đồng bằng sông Hồng,Trung du và miên núi Bắc Bộ.
	1,0

	
	b.Điều kiện tự nhiên và thế mạnh kinh tế ở Trung du và miền núi Bắc Bộ:
	2,0

	
	* Tiểu vùng Đông Bắc
	

	
	- Điều kiện tự nhiên : Núi trung bình và núi thấp.Các dãy núi hình cánh cung. Khí hậu nhiệt đới ẩm có mùa đông lạnh.
	0,5

	
	- Thế mạnh kinh tế: Khai thác khoáng sản. Phát triển nhiệt điện.Trồng rừng, cây công nghiệp,dược liệu, rau quả ôn đới và cận nhiệt đới. Du lịch sinh thái. Kinh tế biển .
	0,5

	
	- * Tiểu vùng Tây Bắc:
	

	
	-  Điều kiện tự nhiên: Núi cao, địa hình hiểm trở. Khí hậu nhiệt đới ẩm có mùa đông ít lạnh hơn.
	0,5

	
	- Thế mạnh kinh tế: Phát triển thủy điện. Trồng rừng, trồng cây công nghiệp lâu năm, chăn nuôi gia súc lớn.
	0,5

	Câu 5

(5,0 đ)
	a. Xử lí số liệu

TỐC ĐỘ TĂNG GIÁ TRỊ SẢN XUẤT MỘT SỐ NGÀNH CÔNG NGHIỆP
 (Đơn vị: %)

Năm
Ngành

2004

2006

2009

2011

2013

Công nghiệp khai thác nhiên liệu

100

119,8

194,0

264,2

392,6

Công nghiệp dệt may

100

144,6

241,2

397,5

517,1

Công nghiệp chế biến lương thực - thực phẩm

100

196,2

318,4

475,9

752,2

a. Vẽ biểu đồ đường thể hiện tốc độ tăng trưởng đầy đủ các yêu cầu

b. Nhận xét và giải thích: 

- Giá trị sản xuất và tốc độ tăng trưởng các ngành công nghiệp trọng điểm trên liên tục tăng nhanh nhưng không đều giữa các ngành.

+ Công nghiệp khai thác nhiên liệu tăng do đẩy mạnh khai thác dầu thô, than, đổi mới công nghệ khai thác... (Dẫn chứng...)

+ Công nghiệp dệt may tăng nhanh do thị trường xuất khẩu mở rộng (nước ta gia nhập WTO…), đổi mới công nghệ, nâng cao sản lượng… (Dẫn chứng...)

+ Công nghiệp chế biến lương thực-thực phẩm tăng nhanh do nguồn nguyên liệu đầu vào ổn định, thị trường đầu ra mở rộng, đổi mới công nghệ, thu hút đầu tư mở rộng sản xuất... (Dẫn chứng...)

2. Công nghiệp năng lượng là ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta, vì:

+ Chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp (dẫn chứng).

+ Được phát triển dựa trên thế mạnh lâu dài về tài nguyên thiên nhiên: nguồn khoáng sản than, dầu khí dồi dào, thuỷ năng và các nguồn năng lượng khác. (Dẫn chứng).

+ Đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước: than, dầu khí, điện phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt; công nghiệp hoá, hiện đại hoá… Dầu thô, than đều là những mặt hàng xuất khẩu chủ lực mang lại nguồn thu ngoại tệ lớn của nước ta.

+ Góp phần thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế: Sự phát triển của công nghiệp năng lương thúc đẩy sự phát triển các ngành kinh tế khác về các mặt: Quy mô ngành, kĩ thuật - công nghệ, chất lượng sản phẩm, đồng thời thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế.


	0,5
1,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,25

0,25

0,25

0,25



	Tổng điểm
	
	20 đ


HẾT
